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1 27211354112  Võ Xuân  Duy 25/02/2003 Đà Nẵng 30CYC4

2 27202133649  Ngô Thị  Giang 16/09/2003 Quảng Ngãi 30CYC4

3 27202239096  Hoàng Thị Mỹ  Giang 02/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC4

4 28204503429
 Huỳnh Nguyễn
Quỳnh

 Giao 06/01/2004 Quảng Ngãi 30CYC4

5 27202235960  Lê Thị  Hạnh 11/02/2003 Quảng Nam 30CYC4

6 27203338950  Trần Thị Nhật  Hậu 07/12/1995 Đà Nẵng 30CYC4

7 27203337590  Phạm Thị Kim  Huệ 02/09/2002 Quảng Ngãi 30CYC4

8 27211302316  Phan Văn Thành  Hưng 20/05/2003 Đà Nẵng 30CYC4

9 26203323576
 Nguyễn Phương
Kiều

 Lâm 11/10/2001 Quảng Ngãi 30CYC4

10 28216203329  Nguyễn Thị Xuân  Mai 26/10/2004 Gia Lai 30CYC4

11 26217130232  Tạ Văn  Nhật 03/08/2002 Quảng Trị 30CYC4

12 25212202254  Nguyễn Đức  Trí 16/07/2001 Quảng Nam 27CHT4 Thi ghép

13 26212136162  Võ Hoàng  Huy 29/12/2002 Hồ Chí Minh 29CBN4 Lần 1

14 25207208989  Nguyễn Thị Ngọc  Ân 20/12/2001
Thừa Thiên

Huế
29CHT1 Thi ghép

15 27207121269  Nguyễn Thị Thu  Thương 01/01/2003 Phú Yên 29SBN6 Thi ghép

16 27202101365  Trần Thị Minh  Thư 16/08/2003 Quảng Ngãi 29SHT4 Thi ghép

17 26212100742  Trương Nguyễn Đức Toàn 08/03/2002 Bình Định 29SSC2 Lần 1

18 26203242362  Trương Mai  Ngọc 21/01/2002 Gia Lai 29SYC2 Thi ghép

19 26203225334  Nguyễn Như  Ngọc 27/10/2001 Quảng Ngãi 29SYC3 Thi ghép

20 26205426482  Phan Nhật  Quỳnh 18/02/2002 Đà Nẵng 29TSC8 Thi ghép

21 26207240152  Nguyễn Thị  Thủy 27/09/2002 Nam Định 30CBN2 Thi ghép

22 28214303772  Dương Hải  Anh 30/11/2003 Gia Lai 30CBN5 Thi ghép

23 27207227507  Đặng Thị Thùy  Duy 22/09/2003 Phú Yên 30CBN5 Thi ghép

24 28206550846  Phạm Thị Hương  Giang 28/10/2004 Quảng Ngãi 30CBN5 Thi ghép

25 26202535362  Nguyễn Thị  Ly 15/04/2001 Đà Nẵng 30CHT4 Thi ghép

26 27207541283  Hoàng Thị Thiên  Lý 25/08/2003 Quảng Bình 30CHT4 Thi ghép
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27 28204601235  Võ Thị Kim  Đính 06/02/2004 Quảng Ngãi 30CSC3 Thi ghép
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1 27211341538  Trần Văn Việt  Nhật 20/08/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC4

2 27203220267  Nguyễn Thị My  Nhi 28/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC4

3 27203339442  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 05/09/2003 Nghệ An 30CYC4

4 28206205429  Lê Nhật Tố  Quyên 04/02/2004 Bình Định 30CYC4

5 27265280140  Đặng Thị Ngân  Quỳnh 01/01/1997
Thừa Thiên

Huế
30CYC4

6 27265280141  Nguyễn Thị Ngọc  Quỳnh 20/02/1997 Quảng Ngãi 30CYC4

7 27265280142  Võ Thị Như  Quỳnh 19/11/1989 Quảng Nam 30CYC4

8 28209401280  Lê Thị Thu  Thủy 22/03/2004 Quảng Nam 30CYC4

9 26213434811  Chu Đức  Toàn 10/02/2002 Đắk Lắk 30CYC4

10 25203316776
 Huỳnh Nguyễn
Quỳnh

 Uyên 25/09/2001 Quảng Ngãi 30CYC4

11 26202926845  Lê Ngọc Phương  Uyên 15/06/2002 Đắk Lắk 30CYC4

12 28204651863  Võ Thị Vi  Vân 16/04/2004 Quảng Nam 30CYC4

13 28204645629  Trương Kim  Anh 14/11/2004
Thừa Thiên

Huế
30THT9

14 28206505714  Nguyễn Thị Thùy  Diễm 30/04/2004 Phú Yên 30THT9

15 26207100647  Huỳnh Thị Bích  Dung 26/10/2002 Đắk Lắk 30THT9

16 28204345341  Lê Thị Mỹ  Duyên 07/10/2004 Phú Yên 30THT9

17 27203344060  Lê Thị Thu  Hà 01/07/2003 Quảng Bình 30THT9

18 28206502058  Lê Phương  Hà 18/11/2004 Quảng Ngãi 30THT9

19 28208253998  Nguyễn Khánh  Hằng 25/03/2004 Đà Nẵng 30THT9

20 28214146978  Lương Văn  Hiếu 09/11/2004 Quảng Trị 30SHT2 Thi ghép

21 27203349527  Hồ Thanh  Ngân 09/04/2003 Quảng Nam 30TBN2 Thi ghép

22 27203850023  Nguyễn Thị Bé  Thùy 17/01/2003 Hà Tĩnh 30TBN3 Thi ghép

23 27202101034  Nguyễn Thị Kim  Lộc 05/03/2003 Đắk Lắk 30TBN4 Thi ghép

24 26202142308  Đỗ Hoàng  Châu 02/09/2002 Đà Nẵng 30TBN7 Thi ghép

25 25215316518  Diệp Minh  Tân 05/03/2001 Quảng Nam 30TBN8 Thi ghép
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26 25205307753  Lê  Vân 02/01/2001 Quảng Nam 30TBN8 Lần 1

27 27202241302  Nguyễn Diệu  Hằng 24/08/2003 Quảng Ngãi 30THT5 Thi ghép

28 27203302837  Đinh Nguyễn Bảo  Trâm 28/01/2003 Đà Nẵng 30THT5 Thi ghép
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1 27203541118  Hồ Thị Mỹ  Hiếu 26/03/2003 Quảng Nam 30THT9

2 27203335857  Nguyễn Như  Hoa 05/04/2003 Quảng Nam 30THT9

3 27203333953  Nguyễn Thị  Huyền 11/02/2003 Quảng Bình 30THT9

4 28214640592  Nguyễn Văn  Kiệt 19/08/2004 Đắk Lắk 30THT9

5 26203331772  Lê Thảo  Ly 15/01/2002 Quảng Ngãi 30THT9

6 28204738625  Dương Thị Thanh  Ly 18/01/2004 Bình Định 30THT9

7 28206706507  Bùi Thị  Ly 17/07/2003 Quảng Nam 30THT9

8 27202222137  Thái Thị Huỳnh  Như 09/09/2003 Quảng Nam 30THT9

9 27203328402  Lê Thị Quỳnh  Như 18/11/2003 Quảng Nam 30THT9

10 28206502230  Hồ Ngọc Bích  Phượng 27/05/2004 Phú Yên 30THT9

11 25214104319  Trần Chí  Tài 21/06/2001
Thừa Thiên

Huế
30THT9

12 27213302548  Nguyễn Xuân  Thành 08/11/2003 Vũng Tàu 30THT9

13 27203344164  Hoàng Thị Thanh  Thảo 25/06/2003 Quảng Trị 30THT9

14 28204302226  Cao Thương Thảo  Thùy 22/11/2004 Phú Yên 30THT9

15 27203343397  Hồ Thị Kiều  Trâm 04/05/2003 Quảng Nam 30THT9

16 25207105905  Nguyễn Thị Thùy  Trang 04/10/2001 Quảng Nam 30THT9

17 28218241820  Trương Tuấn  Tú 01/01/2004 Quảng Nam 30THT9

18 28212400480  Trần Thế  Tuấn 04/03/2004 Quảng Nam 30THT9

19 27206538657  Nguyễn Bảo  Ngọc 10/03/2003 Quảng Bình 30TSC1 Lần 1

20 27203336438  Nguyễn Thị Lệ  Quyên 17/02/2003 Ninh Bình 30TSC3 Thi ghép

21 27207101478  Phan Mai  Quỳnh 01/06/2003 Bình Định 30TSC3 Thi ghép

22 27205132738  Trần Thị Tuyết  Nhung 17/07/2003 Đà Nẵng 30TYC3 Thi ghép

23 27205138844  Nguyễn Lê Phương  Uyên 10/09/2003 Quảng Trị 30TYC4 Thi ghép

24 27212145317  Nguyễn Ngọc  Hiển 12/01/2003 Quảng Nam 30TYC5 Thi ghép

25 26205431759  Dương Duyên  Thảo 15/08/2002 Phú Yên 30TYC7 Thi ghép
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